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TIẾNG VIỆT 5 - PHIẾU BÀI TẬP 5 - TỪ ĐỒNG NGHĨA (tiếp) 

PHẦN I: BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM (4 CÂU) 

Câu 1: Thế nào là từ đồng nghĩa? 
A. Là những từ có nghĩa giống nhau. 
B. Là những từ có nghĩa gần giống nhau. 
C. Là những từ cùng loại, có thể dùng thay thế cho nhau. 
D. Hai ý A và B. 

Câu 2: Cho các từ sau: "nhanh nhẹn, lanh lợi, tháo vát, hoạt bát". Nhóm từ trên đồng 
nghĩa với nhau nhằm chỉ đặc điểm gì của con người? 

A. Chỉ tính tình thật thà, khiêm tốn. 
B. Chỉ sự nhanh nhạy, linh hoạt trong hành động và ứng xử. 
C. Chỉ lòng dũng cảm, không sợ gian khổ. 
D. Chỉ sự siêng năng, cần cù trong lao động. 

Câu 3: Chọn từ thích hợp nhất điền vào chỗ trống trong câu: "Dù hoàn cảnh khó khăn, 
thầy cô vẫn [...] vượt qua mọi gian khổ để mang chữ về cho học sinh vùng cao." 

A. dũng cảm 
B. kiên cường 
C. anh dũng 
D. can đảm 

Câu 4: Cặp từ nào dưới đây KHÔNG PHẢI là cặp từ đồng nghĩa? 
A. Bao la - bát ngát 
B. Cần cù - chăm chỉ 
C. Trung thực - thật thà 
D. Siêng năng - lười biếng 

PHẦN II: BÀI TẬP TỰ LUẬN (7 CÂU) 

Câu 1: Cho dãy các từ sau: bao la, nhân ái, cần cù, bát ngát, siêng năng, nhân hậu, thênh 

thang, chăm chỉ, thương người, rộng lớn, tốt bụng, chịu khó. 

Hãy xếp các từ trên thành 3 nhóm từ đồng nghĩa khác nhau. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  



 2 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Câu 2: Đọc đoạn văn sau và chọn từ thích hợp nhất trong ngoặc đơn điền vào chỗ 

trống: “Tiệm hoa nhỏ đầu phố sáng nay bừng lên không gian (ngào ngạt / thơm ngát / nồng 

nặc) ........hương thơm. Những bông hoa hồng nhung khoác lên mình màu đỏ (rực rỡ / chói 

chang / nhạt nhẽo) ........ còn đọng lại vài giọt sương sớm. Chị chủ tiệm luôn khéo léo và (cần 

cù / tỉ mỉ / lanh lợi) ........ cắm từng lẵng hoa tươi xinh để trao gửi tình yêu thương đến mọi 

khách hàng.” 
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Câu 3: Cho các từ: mong ngóng, mong mỏi, trông chờ. Hãy chọn từ thích hợp nhất để 
điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau và giải thích lý do: 
"Người mẹ già ngày ngày ra tựa cửa [...] đứa con xa quê trở về." 
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Câu 4: Tìm 2 từ đồng nghĩa chỉ màu đỏ và đặt câu với mỗi từ tìm được. 
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Câu 5: Hãy viết lại các câu văn sau bằng cách thay thế từ in đậm bằng một từ đồng 

nghĩa phù hợp để câu văn sắc sảo, trau chuốt và sinh động hơn: 

a) Cánh rừng nguyên sinh bao phủ lấy chân núi với một màu xanh **rộng lớn**. 

b) Các chiến sĩ biên phòng luôn **vững vàng** đứng gác nơi biên cương để giữ gìn sự yên 

bình cho Tổ quốc. 
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c) Dòng sông mùa thu trôi **chậm chạp** qua lòng thành phố, phản chiếu ánh hoàng hôn 

rực rỡ. 
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Câu 6: Đặt câu với mỗi từ sau đây: “cho, tặng, biếu” phù hợp với từng bối cảnh. 
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Câu 7: Viết một đoạn văn ngắn (từ 3 đến 5 câu) tả cảnh thiên nhiên quê hương, trong 
đó có sử dụng ít nhất 2 từ đồng nghĩa. Gạch chân dưới các từ đồng nghĩa đó. 
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